
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I  TOÁN 5 – ĐỀ 4 

Câu 1: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau: 

Viết số Đọc số 

8,19 ................................................................................... 

............................ Hai mươi bốn phẩy một trăm hai mươi lăm 

Câu 2: (1 điểm) Chữ số 8 trong số 25,038 có giá trị là:  

A. 8                  B. 
10

8
                           C. 

100

8
                  D. 

1000

8
          

Câu 3: (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 1ha = …. km2    b) 500m = …  dam 

Câu 4: (1 điểm) Tính:  

a) 
3

2
 -  

7

4
     b) 

3

2
2    

4

1
5  

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Câu 5: (1 điểm) Sân trường hình chữ có chiều rộng 48m; chiều dài bằng 
3

5
 

chiều rộng. Em hãy tính diện tích của sân trường. 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 
Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:  

a) 5kg 32g = 5,32kg                                b) 35m2 45 dm2 =  35,45m2 

Câu 7: Bạn Tuấn cao 14dm; bạn Hà cao 1,47m; bạn An cao 139 cm; bạn Bảo 

cao 1,5m. Các bạn được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là:  

A. Bảo, Hà, Tuấn, An                        B. An, Tuấn, Bảo, Hà       

C. An, Tuấn, Hà, Bảo                        D. Tuấn, Bảo, Hà, An              

 Câu 8: Diện tích hình bên là                              4cm 

A. 88cm2               B. 30cm2                                           4cm 

C. 96m2                 D. 72m2                                                           

                                                                    10cm 

 

 

                                                                  12cm                

Câu 9: (1 điểm)  

       a) Tìm chữ số x lớn nhất, biết:                       b) Tìm x là số tự nhiên, biết:                    

               32,52 > 32, x 2                                                  32,52 > x  > 31,02       

              
              
              
              
              
              
              
              

 

Câu 10: Có 10 công nhân lắp xong một cái máy mất 6 ngày. Nay muốn lắp xong cái 

máy đó trong 4 ngày thì cần phải bổ sung thêm bao nhiêu công nhân ? (mức làm mỗi 

người như nhau) 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN  

Câu 1 a) Tám phẩy mười chín.  

b) 24,125 
1 điểm 

Câu 2 D 1 điểm 

Câu 3 a. 0,01    b. 0,5 1 điểm 

Câu 4 a) 
21

2
   b) 14  Mỗi phép 

tính đúng 

được 0,5đ 

Câu 5 Bài giải 

Chiều dài sân trường là: 48    
3

5
 = 80(m) 

Diện tích sân trường là : 48   80 = 3840(m2) 

                                      Đáp số : 3840m2 

1 điểm 

Câu 6 a. S                    b. Đ 1 điểm 

Câu 7 c 1 điểm 

Câu 8 a 1 điểm 

Câu 9 a. x  = 4         b. x  = 32 1 điểm 

Câu 10 Bài giải 

Muốn lắp xong máy trong 1 ngày thì cần số công nhân là: 

10   6 = 60 (công nhân) 

Để lắp xong máy trong 4 ngày thì cần số công nhân là: 

60 : 4 = 15 (công nhân) 

Để lắp xong máy trong 4 ngày thì cần bổ sung số công nhân 

là: 

15 – 10 = 5 (công nhân) 

                                       Đáp số: 5 công nhân 
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